Phụ lục I
DANH MỤC CHI TIẾT VỤ VIỆC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Kỳ báo cáo 06 tháng năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/5/2023)  
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:        /BC-CTHADS ngày        /        /2023 của Cục THADS tỉnh Kon Tum)

	TT
	
Tên vụ việc

	Cơ quan bị yêu cầu bồi thường
	Tên cơ quan thụ lý giải quyết yêu cầu bồi thường
	Sai phạm của
 Chấp hành viên
	Số tiền phải bồi thường theo QĐ GQBT hoặc Bản án, Quyết định của Tòa án /  Số tiền yêu cầu bồi thường
	Tình trạng giải quyết

	I
	VỤ VIỆC KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG

	I.1
	Đã có Bản án, Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật

	01
	Vụ việc theo yêu cầu bồi thường của bà Nguyễn Thị Thu Hà

	Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi ban hành QĐ số 163/QĐ-CCTHA ngày 15/8/2012 hủy toàn bộ kết quả THA của CHV  là chưa phù hợp quy định của pháp luật dẫn đến tài sản thi hành án đã cưỡng chế bị chuyển nhượng cho người khác không còn tài sản để THA (Theo TB số 667/TB-TCTHADS ngày 27-3-2013 của Tổng cục  THADS; Quyết định giải quyết khiếu nại số 46/QĐ-CTHA ngày 17/01/2014 của Cục THADS )

	BA số 93/2016/DSST ngày 10/6/2016 buộc Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi phải bồi thường thiệt hại cho bà Hà số tiền 1.284.478.000 đ.
-Số tiền bà Hà yêu cầu bồi thường: 1.159.324.000 đ.
	-Bà Hà có đơn yêu cầu bồi thường ngày 17/6/2015.
-Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi ban hành Thông báo số 01/TB-CCTHADS ngày 22/6/2015 V/v thụ lý giải quyết bồi thường.
- Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCTHA ngày 23/6/2015 V/v cử người đại diện thực hiện giải quyết bồi thường.
- Biên bản xác minh thiệt hại ngày 06/7/2015; 30/6/2015; 8/7/2015.
 - Biên bản thương lượng việc bồi thường thiệt hại ngày 15/7/2015. Kết quả  thương lượng không thành.
-  Bà Hà khởi kiện ra Tòa án ND huyện Ngọc Hồi đòi bồi thường thiệt hại thi hành án DS. TA xử bằng BA số 93/2016/DSST ngày 10/6/2016 buộc Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi phải bồi thường thiệt hại cho bà Hà số tiền 1.284.478.000 đ.
- Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi kháng cáo BA ST
- TAND tỉnh Kon Tum xử bằng BA số 20/2016/DS-PT ngày 12/10/2016 không chấp nhận đơn kháng cáo của Chi cục, giữ nguyên BA ST.
-Theo đơn yc THA của bà Hà, Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi ra QĐTHA số 112/QĐ-THADS ngày 21/12/2016.
- Chi cục có Đơn kiến nghị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xem xét BA số 20/2016/DS-PT theo trình tự giám đốc thẩm.
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành QĐ kháng nghị GĐT số 90/2017/KN-DS ngày 26/9/2017 kháng nghị BA số 20/2016/DS-PT ngày 12/10/2016 của TAND tỉnh Kon Tum.
 - Ngày 04/4/2018 TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành  QĐ giám đốc thẩm số 31/2018/DS-GĐT hủy toàn bộ BADSPT số 20 ngày 12/10/2016 của TAND tỉnh Kon Tum và BA ST số 03 của TAND huyện Ngọc hồi, giao HS vụ án cho TAND huyện Ngọc Hồi giaỉ quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.
-Tòa Án nhân dân huyện Ngọc Hồi ban hành số 19/2018/TB-TLVA ngày 14/5/2018 V/v  thụ lý vụ án 
- Ngày 19/6/2019 Tòa án huyện Ngọc Hồi ra Quyết định số 02/2019/QĐ- ST tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.
- Ngày 27/5/2021 Ban hành Quyết định số 65 V/v tiếp tục giải quyết vụ án dân sự
- Ngày 14/9/2021 ra Quyết định số 19 tạm đình chỉ  giải quyết vụ án. Lí do: Cần đợi cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 214 của Bộ Luật dân sự.
- Ngày 27/9/2022 Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng Bản án số 13/DS-ST ngày 27/9/2022.Nội dung bản án tuyên: Chấp nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi phải bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn tổng số tiền 757.755.000 đ  và lãi (trong đó: Tiền thiệt hại thực tế 687.755.000 đ; tiền chi phí đi lại theo đuổi vụ kiện 20.000.000 đ; tiền thuê luật sư 50.000.000 đ) và lãi chậm thi hành) . Đồng thời tuyên bà Đinh Thị Nhung có trách nhiệm trả lại Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum số tiền 687.755.000 đ  để nộp ngân sách Nhà nước, trong đó: Tiền gốc 359.987.000 đ, tiền lãi tính từ ngày 15/8/2012 đến ngày xét xử sơ thẩm ( ngày 27/9/2022) là 327.768.000 đ và tiền lãi tiếp theo theo mức lãi suất cơ bản (9% /năm/ số tiền nợ gốc) kể từ ngày28/9/2022 cho đến khi thanh toán đủ tiền.
- Ngày 10/10/2022, Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi đã có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2022/DS-ST ngày 27/9/2022 của TAND huyện Ngọc Hồi. 
- Ngày 02/11/2022, TAND tỉnh Kon Tum đã ban hành Thông báo số 100/TB-TLVA về việc thông báo thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên phiên Tòa xét xử bị hoãn.
- Ngày 06/3/2023 TAND tỉnh Kon Tum đã xét xử phúc thẩm  bằng bản án số 02/2023/DS-PT ngày 06/3/2023 V/v tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự. Nội dung bản án chấp nhận 01 phần  kháng cáo của nguyên đơn- bà Nguyễn Thị Thu Hà; không chấp nhận kháng cáo của bị đơn -  Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi; không chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan-ông Phan Văn Hà,; sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm số 13/2022/DS-ST ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Nội dung bản án: Buộc Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thị Thu Hà như sau:
+ Bổi thường số tiền 738.365.000 đ (Bảy trăm ba mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng); trong đó: Tiền gốc 386.357.000 đ (Ba trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn đồng); tiền lãi tính từ ngày 15/8/2012 đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 27/9/2022) là 352.008.000 đ (Ba trăm năm mươi hai triệu, không trăm lẻ tám nghìn đồng) và tiền lãi tiếp theo, theo mức lãi suất cơ bản (9%/năm/số tiền nợ gốc) kể từ ngày 28/9/2022 cho đến khi thanh toán đủ tiền.
+ Bồi thường thiệt hại thu nhập thực tế bị mất và chi phí đi lại do phải theo đuổi vụ kiện 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng) và tiền chi phí thuê luật sư 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng); tổng cộng 70.000.000đồng(Bảy mươi triệu đồng).
-Hiện nay Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi đang tiến hành các thủ tục để lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường.

	I.2
	Chưa có Bản án, Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật: Không có

	
	
	
	
	
	
	

	II
	VỤ VIỆC MỚI PHÁT SINH TRONG KỲ BÁO CÁO

	II.1
	Đã có Bản án, Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật (tương tự I.1)
Không có

	II.2
	Chưa có Bản án, Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật (tương tự I.2)
Không có 








Phụ lục II
DANH SÁCH VỤ VIỆC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH
                                                              Kỳ báo cáo: 06 tháng năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/5/2023)    
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:        /BC-CTHADS ngày         /       /2023 của Cục THADS tỉnh Kon Tum)

	TT
	
Tên vụ việc

	Đối tượng được bảo đảm tài chính
	Nghĩa vụ thi hành án
	Sai phạm làm phát sinh nghĩa vụ phải thi hành án
	Tình trạng giải quyết

	I
	VỤ VIỆC KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG

	1
	Không có
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	VỤ VIỆC MỚI PHÁT SINH TRONG KỲ BÁO CÁO

	1
	
	
	
	
	

	…
	Không có
	



	
	
	





Phụ lục III
DANH SÁCH VỤ VIỆC CÓ NGUY CƠ PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
(Kỳ báo cáo: 06 tháng năm 2023 )   
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:        /BC-CTHADS ngày       /         /2023 của Cục THADS tỉnh Kon Tum)

	TT
	
Tên vụ việc

	Cơ quan THADS 
	Sai phạm của
 Chấp hành viên
	Văn bản xác định sai phạm của Chấp hành viên
	Tình trạng hiện nay

	1
	Không có
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	




4
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